
SPROG:  Vietnamesisk  

Dansk med mere Skrift sprog Lyd skrift Noter  

Tak Cảm ơn 

 

 

Godmorgen 
 

Chào buổi sáng 

 
 

Goddag/hej  Xin chào 

 
 

Farvel  
 

Tạm biệt 

 
 

Hvad hedder  
du? 

Tên bạn là gì? 

 
 

Jeg hedder….. Tôi tên là.. 

 
 

Vil du være  
min   
ven? 

Làm bạn nhé? 

 
 

En   Một 

 
 

To  Hai 

 
 

Tre  Ba 

 
 

Fire  Bốn 

 
 

Fem  Năm 

 
 

Seks  Sáu 

 
 

Syv Bảy 

 
 

Otte Tám 

 
 

Ni Chín 

 
 

Ti Mười 

 
 

 


